
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC

STT KHỐI LỚP HỌ VÀ TÊN GIẢI

PHẦN 

THƯỞNG

VỞ

GHI CHÚ

1 5A2 Ngọc Nga Nhất 3

2 5A3 Nguyễn Ngọc Nhi Nhì 2

3 5 5A1 Nguyễn Khánh Ngọc Nhì 2

4 5A1 Hoài An Ba 1

5 5A3 Đào Ngọc Khánh Băng Ba 1

6 5A2 Huyền Anh Ba 1

7 4A2 Bùi Thanh Vân Nhất 3

8 4 4A1 Nguyễn Mai Thùy Chi Nhì 2

9 4A3 Trần Bảo Anh Nhì 2

10 4A3 Đặng Thu Thủy Ba 1

11 3A1 Trần Xuân Thiên Bảo Nhất 3

12 3A2 Trần Thanh Thảo Nhì 2

13 3 3A1 Nguyễn Hồng Ngọc Nhì 2

14 3A1 Lê Thùy Chi Ba 1

15 3A3 Phạm Thùy Chi Ba 1

16 3A3 Đỗ Khánh Ngọc Ba 1

17 2A2 Vũ Đàm Thảo Anh Nhất 3

18 2A3 Nguyễn Thảo Nhi Nhì 2

19 2 2A2 Lê Minh Thư Nhì 2

20 2A1 Vũ Hà My Ba 1

21 2A3 Đỗ Phương Anh Ba 1

22 2A2 Phạm Khánh Nhi Ba 1

23 1A2 Trần Thượng Minh Nhất 3

24 1A1 Đàm Phan Kiều Linh Nhì 2

25 1 1A1 Bảo Trân Nhì 2

26 1A1 Hải Lâm Ba 1

27 1A1 Trà Ba 1

28 1A2 Phan Tú Anh Ba 1

48 quyển
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